
Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
—— Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2664/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 15 thảng 12 năm 2016 

QUYẾT ĐỊNH 

về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 

Bộ TRƯỞNG Bộ TÀI CHÍNH 

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 
của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu to chức 
của Bộ Tài chính; 

Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ 
tướng Chính ,phủ về việc ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các 
cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tố chức được 
ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn 
ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân 
sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân; 

Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06/01/2005 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đổi với các cấp ngân 
sách nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính; 

Căn cứ Nghị quyết số 27/2016/QH14 ngày 11/11/2016 của Quốc hội 
về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; 

Căn cứ Nghị quyết số 29/2016/QH14 ngày 14/11/2016 của Quốc hội 
về phân bổ ngân sách trung ương năm 2017; 

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 
2017 (theo các biểu kèm theo Quyết định này). 

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 
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Điều 3: Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước và 
các Vụ, Cục, Tổng cục liên quan thuộc Bộ Tài chính tổ chức thực hiện quyết 
định này 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Trung ương Đảng; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Toà án nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán nhà nước; 
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 
- Văn phòng Ban chi đạo Trung ương về 
phòng chổng tham nhũng; 
- HĐND, UBND các tinh, thành phố trực 
thuộc TW; 
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ; 
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT, Vụ NSNN (180b). 

Huỳnh Quang Hải 

KT. Bộ TRƯỞNG 
" " T R I O N G  
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Bộ TÀI CHÍNH Phụ lục số 01/CKTC-NSNN 

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017 
(Kèm theo Quyết định số 2664/QĐ-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2016 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bo cóng khai số ỉiệu dự toán NSNN năm 2017) 

Đơn vị tỉnh: Tỳ đồng 

STT Chi tiêu 
Dự toán 

năm 2017 

A TỎNG THU CÂN ĐÓI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.212.180 

1 Thu nội địa 990.280 

2 Thu từ dầu thô 38.300 

3 Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu 180.000 

4 Thu viện trợ 3.600 

B TỎNG CHI CÂN ĐÓI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.390.480 

Trong đỏ: 

1 Chi đầu tư phát triển 357.150 

2 Chi trả nợ lãi 98.900 

3 Chi viện trợ 1.300 

4 Chi thường xuyên 896.280 

5 Chi cải cách tiền lương, tinh giản biên chế 6.600 

6 Chi bổ sung quỹ dự trữ lài chính 100 

7 Dự phòng 29.300 

c BỘI CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 178.300 

Tỳ lệ bội chi so GDP 3,5% 

1 Bội chi NSTW 172.300 

Tỷ lệ bội chi so GDP 3,38% 

2 Bội chi NSĐP (1) 6.000 

Tỷ lệ bội chi so GDP 0.12% 

Ghi chú: 
(1) Chênh lệch giữa số bội chi, bội thu của các địa phương 
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Bộ TÀI CHÍNH Phụ lục số 02/CKTC-NSNN 

CÂN ĐÓI NGUỒN THU CHI Dự TOÁN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG 
VÀ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017 

(Kèm theo Quyết định số 2664 / QĐ-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2016 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính vẻ việc công bố công khai so liệu dự toán NSNN năm 2017) 

Đơn vị tính: Tỷ đồng 

STT Chỉ tiêu 
Dự toán 

năm 2017 

A NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG 

I Nguồn thu ngần sách Trung ương 729.730 

1 Thu thuế, phí và các khoản thu khác 726.130 

2 Thu viện trợ 3.600 

II Chi ngân sách Trung ương 902ề030 

1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách Trung ương theo phân cấp 647.400 

2 Chi bổ sung cho ngân sách địa phương 254.630 

- Bô sung cân đôi ngân sách 194.250 

- Bổ sung có mục tiêu 60.380 

III Bội chi ngân sách Trung ưtfng 172.300 

B NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 

I Nguồn thu ngân sách địa phương 737.080 

1 Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp 482.450 

2 Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương 254.630 

- Bô sung cân đôi ngân sách 194.250 

- Bó sung có mục tiêu 60.380 

II Chi ngân sách địa phưoìig 743ễ080 

1 Chi cân đối ngân sách địa phương 682.700 

2 Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu 60.380 

III Bội chi ngân sách địa phương 6.000 

  
 
 
 
 

         
 
 
 
 
     www.LuatVietnam.vn 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

           
    



Bộ TÀI CHÍNH Phụ lục số 03/CKTC-NSNN 

Dự TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH vực NĂM 2017 • • 
(Kèm theo Quyết định sổ 2664 / QĐ-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2016 

cùa Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bổ công khai số liệu dự toán NSNN năm 2017) 

Đơn vị tỉnh: Tỳ đồng 

STT Chỉ tiêu 
Dự toán 

năm 2017 

TÒNG THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.212.180 

I Thu nội địa 990ễ280 

1 Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nuớc 286.441 

2 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 201.057 

3 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 194.419 

4 Thuế thu nhập cá nhân 80.977 

5 Thuế bảo vệ môi trường 45.165 

6 Các loại phí, lệ phí 54.339 

Trong đó: Lệ phí trước bạ 26.069 

7 Các khoản thu về nhà, đất 76.555 

a Thuê sứ dụng đất nâng nghiệp 27 

b Thuế sừ dụng đất phi nông nghiệp 1.180 

c Thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 11.398 

d Thu tiền sử dụng đất 63. 700 

e Thu tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 249 

8 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 24.000 

9 Thu khác ngân sách 25.853 

10 Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác 1.473 

II Thu từ dầu thô 38.300 

III Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu 180.000 

1 Tồng số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 285.000 
Thuế xuất khấu, nhập khâu, tiêu thụ đặc biệt, bào vệ môi trường 
hàng nhập kháu 101.700 

Thuế giả trị gia tăng hàng nhập khẩu (tông sổ thu) 183.300 

2 Hoàn thuế giá trị gia tăng -105.000 

IV Thu viện trợ 3.600 
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Bộ TÀI CHÍNH Phụ lục số 04/CKTC-NSNN 

Dự TOÁN CHI NSNN, CHI NSTW VÀ CHI NSĐP 
THEO Cơ CẤU CHI NĂM 2017 

(Kèm theo Quyết định sổ 2664/QĐ-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2016 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bo công khai số liệu dự toán NSNN nám 2017) 

Đơn vị tính: Tỷ đồng 

STT Chỉ tiêu 
Dự toán 

năm 2017 

Chia ra 
STT Chỉ tiêu 

Dự toán 

năm 2017 NSTW NSĐP 

A B 1 = 2 ( 3  2 3 

A TÓNG CHI CÂN ĐÓI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.390.480 (1) 707.780 (2) 682.700 

Trong đó: 

I Chi đầu tư phát triển 357.150 179.700 177.450 

11 Chi trả nợ lãi 98.900 98.90« 

III Chi viện trự ' 1.300 1.300 

IV Chi thường xuyên 896.280 404.630 491.650 

Trong đó: 

1 Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề 215.167 22.194 192.973 

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 11.243 8.731 2.512 

V Chi cải cách tiền lương, tinh giản biên chế 6Ế600 6.600 

VI Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 100 100 

VII Dự phòng 29.300 15.800 13.500 

Ghi chú: 
(1) Bao gồm cà số bổ sung có mục tiêu cho NSĐP; đã loại trừ số bổ sang cân đối cho NSĐP 
(2) Đã bao gồm 194.250 tỷ đồng chi bổ sung cân đối từ NSTW cho NSĐP; chưa bao gồm số bổ sung có mục 
tiêu từ NSTW cho NSĐP. 
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Bộ TÀI CHÍNH Phụ lục số 06/CKTC-NSNN 

Dự TOÁN CHI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THEO LĨNH vực NĂM 2017 • • 
(Kèm theo Quyết định số 2664/QĐ-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2016 

cùa Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 20] 7) 

Đơn vị tính: Tý đồng 

STT Chỉ tiêu 
Dự toán 

năm 2017 

TỒNG CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG 902.030 

A CHI BỎ SUNG CÂN ĐÓI CHO NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 194.250 

B CHI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THEO LĨNH vực 707.780 

Trong đó: 
I Chi đầu tư phát triển 179.700 
II Chi trả nợ lãi và viện trợ 100.200 
1 Chi trả nợ lãi 98.900 
2 Chi viện trợ 1.300 

III Chỉ thường xuyên 404.630 
Trong đó: 

1 Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề 22.194 
2 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 11.401 
3 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 8.731 
4 Chi sự nghiệp văn hoá thông tin 1.886 
5 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn 1.915 
6 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 650 
7 Chi bảo đảm xã hội 85.838 
8 Chi các hoạt động kinh tế 32.180 
9 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 1.880 
10 Chi hoạt động cùa cơ quan quàn lý nhà nước, đảng, đoàn thể 45.245 
IV Chi cải cách tiền lương, tinh giản biên chế 6.600 
V Dự phòng 15.800 
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Bộ TÀI CHÍNH Phụ lục SỐ 07/CKTC-NSNN 

Đơn vị: Triệu đóng 

SÒ 
TT 
SÒ 
TT 

N 

SÒ 
TT 

ló: 

SÒ 
TT TÊN ĐƠN VỊ 

LƯƠNG 
VÁ ĐẢM 
XÃ HỘI 

CHI CÁC 
HOẠT ĐỘNG 

KINH TÊ 

CHI Sự NGHIỆP 
BÀO VỆ MÔI 

TRƯỜNG 

CHI QUÁN LÝ 
HÀNH CHÍNH 

A 
" 11 12 13 14 

' Các nộ, Cff quan 11 ung UOIIK ^73 1Ễ0 22.291.664 763.864 42.664.760 
Trong đó: — 

i Vãn phòng Chủ tịch nước 187.630 
1 Văn phòng Quôc hội 1.232.780 
i Vãn phòng Chính phù 3.000 920.000 
4 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 2.200 
b 1 òa án nhân dân tôi cao 3.224.530 
6 Viện Kiêm sát nhân dân lối cao 2.973.010 
ì Dộ Ngoại giaọ ]0000 1.983.940 
8 Bộ Nòng nghiệp và Phát liiêu nôiiịỉ lliòn 1.902.590 69.183 252.390 
9 Uỳ baii SÔHK Mê K0iifi 12.600 22.220 
10 Bộ Giao thông vậii (ái 13.121.120 18.821 291.680 
11 Bộ Công thương 529.320 9.200 356.330 
12 Bộ Xây dựng 203.650 12.650 107.820 
u Bộ Y tê 1.000 26.300 166.690 
14 Bộ Giáo dục và Đào lạo — 300 11.900 97.470 
li Rộ Khoa hục vàCôiiịi nghê 4.150 100.000 
16 Bộ Văn hóa, Tliê thao và Du lich , 70.500 10.340 158.750 
w Bộ Lao động - Tliương binh và Xã hôi Q1 X 74.274 2 500 111.620 
18 Bộ Tài Chính " 0 540.400 800 22.330.240 
IV Bộ Tư pháp 1.000 2.160 1.834.600 
20 Bộ Kế hoạch vả Đầu tư 192.700 1.300 1.477.560 
lì Bộ Nội vụ 7.020 231.880 
21 Bộ Tài nguyên và Môi Iruừnt; 1.616.400 451.300 185.900 
li Bộ 1 hông tin và Truyền Thông 27.030 285.170 
24 Uỷ ban Dân tộc 8.740 2.450 65.250 
2S Thanh tra Chính phù 135.400 
26 Kiêm toán Nhà nước 4.290 610.250 
2/ Thông tân xã Việt nam 
28 Đài Truyền hình Việt Nam 
iy Dài Tiêng nói ViệtNain 
J0 Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghê Viêt Nam 13.15C 3.05C 
31 Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Viêt Nam l.ooc 1.400 
il Đại học Quốc gia Hà Nội 

50C 1.400 
ii Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 1.50C 
34 Uỷ ban Trung ương Mặt trận tô quốc Viêt Nam 2.00C 3.10C 66.000 

1 rung uơnc Đoàn Thanh niên Công sán Hồ Chí Mir 2.65C 2.80C 65.440 
36 Trung ưomg Hội liên hiệp Phu nữ Viêt Nam 1 ooc 50C l.ooc 54.600 

Hội Nông dân Việt Nam n.ooc 8.00C 78.570 
J8 Hội Cựu chiên binh Viêt Nam Q I.25C 22.550 39 I õng liên đoàn Lao đông Viêt Nam l.ooc 3.50C 4.250 40 Liên minh Hợp tác xà Viêt Nam 

7.32( I.90C 28.650 41 Ngàn hàng Phát triền Viêt Nam 
42 Ngân hàng Chính sách xã hôi 
43 Bảo hiểm xã hôi Viêt Nam , 

—r— — ị 470,00( 
II Chi cho các Ban quản lý khu công nghệ, Làng vảt 

NSTVV đảm bảo 7ể70« 28.960 

111 Chi hỗ trợ các tổ tliức chính trị xa hội - nghề ng 
hội, xã hội - nghề nghiệp 1.30C 34.50Í 2.45C 224.820 

IV Chi thực hiện một so nhiêm vu Nhà nirớc giao 
Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty, các ngân hàn 

" -
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Bộ TÀI CHÍNH Phụ lục số 08/CKTC-NSNN 

Dự TOÁN CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2017 
(Kèm theo Quyết định số 2664/QĐ-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2016 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bó công khai số liệu dự toán NSNN năm 2017) 

Đơn vị tính: Tỷ đồng 

STT Tên chương trình 
Dự toán 

năm 2017 

Trong đó: 
STT Tên chương trình 

Dự toán 

năm 2017 
Chi đầu tư 
phát triển 

Chi 
sự nghiệp 

I Tổng 02 chương trình mục tiêu quốc gia 15.231 11.000 4ắ231 

1 Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 7.231 5.000 2.231 

2 Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 8.000 6.000 2.000 
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Bộ TÀI CHÍNH Phụ lục số 09/CKTC-NSNN 

Dự TOÁN THƯ, CHI NGÂN SÁCH CỦA CÁC TỈNH, THÀNH PHÓ TRựC THUỘC TRUNG ƯƠNG NÃM 2017 
(Kèm theo Quyết định sổ 2664/QD-BTC ngày 15 tháng 12 năm 20/6 cua Bộ trưởng Bộ Tài chinh về việc công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2017) 

Đơn vi triệu đông 

SỚ 
TT TÍNH, THÀNH RHỒ 

THU NSNN 
TRỀN 

ĐIA BẢN 

(1) 

THU NSĐP ĐƯỢC 
HƯỜNG THKO PHẢN 

CẤP 

TỲ LE 
ĐIÊU TIẾT 

PHÁN NSĐP 
Đưoc 

HƯỚNG (%> 

sở BÒ SƯNG 
CÀN ĐÓI 
TỨNSTVV 

CHO 

NSĐP 

BỎ SUNG co MỤC 
TIÊU TỪNSTVV CHO 

NSĐP 

TỐNG CHI 
CÀN ĐÓI 

NGÁN SÁCH 
ĐIA PHƯƠNG 

(bao gồm bội thu, 
bôi chi NSĐP) 

BỞI CHI NSĐP BOl THU NSĐP 

A B 1 3 4 5 6 7 8 

1 ỎNG SÓ 1.313.580.000 482.449.822 (94.250.178 60.380.200 682.700.000 n .320.170 5.320.170 

I MIỀN NỦI PHÍA BÁC 46.598.500 33.177.180 67957.796 15.473.031 99.303.496 300.570 2.132.050 

1 HÀ GIANG 1.870.500 1.537.710 ÍOO 6.925.012 1.219.721 8.187.072 275.650 

2 TUYÊN QUANG 1 678.000 1.516.900 100 4.084.21 í "732.641 5.477.671 123.440 

3 CAO DÀNG T 120.000 "902.910 100 5.630.617 1.108.731 6.358.347 175.180 

4 LẠNG SƠN 7.200.000 1.504.500 100 5.685.090 " 1.198.920 6.917.600 271.990 

5 L.AO CAI 4.783.000 3.177.900 100 4.469.925 1.744.104 7.428.995 218.830 

6 YÈN BÁ) i.929.000 1.636.200 100 4.881.309 i.215.116 6.402.059 115.450 

7 THAI NGUYỀN 8.760.000 6.199.300 100 2.044.557 870.515 8.488.227 244.370 

8 BẮC KAN 586.000 521.330 100 2.802.252 562.128 3.175.762 Ĩ47~820 

9 
10 

PHU THO 4.896.000 4.024.900 100 4.973.822 1.545.044 8.656.832 341 890 9 
10 BAC GIANG 4.604.000 3.635.200 100 6.282.444 682.043 9.876.094 41.550 

11 HOA BINH 2.690.000 2.410.200 100 4.877.218 1.088.968 7.161.948 125.470 

12 SƠN LA 3.719.500 3.537.330 100 5.857.077 1.510.241 9.450.607 56.200 

13 LAI CHÂU 1.710 000 1.625.300 ~ 100 3.777.363 829.375 5.281.983 120.680 

14 BIỆN BiẺN 1.052.500 947.500 100 5.666.899 1.165.484 6.440.299 " 174. Ị 00 

II DỎNC BÀNG SỔNC HỎNG 402.496.500 166.180.409 13.978.152 8.311.601 183.865.721 4.75S.4Q0 1.051.240 

15 HÁ NOI 204.772.000 75.845.123 35 2.694.122 79.545.123 3.700.000 

16 HẢI L-HÓNG 69.523.000 13.468.944 78 1.446.484 13.689.844 220.900 

17 QUẢNG NINH 30.048.000 17.039.017 65 373.008 17.505.417 466.400 

18 HẢI DƯƠNG 12.585.000 9.846.492 98 246.192 9.798.772 47.720 

19 HƯNG YÊN 10.590.000 7 069.494 93 338.253 7.217.994 148.IÕ0 

20 VINH PHÚC 33.718.000 15.880.056 53 655.403 15.920.056 40.000 

21 HẴE NINH 18.861.000 11 764.963 83 171.660 11.947.563 182.600 

22 HÀ NAM 4.813.500 3.846.820 100 1.010.010 842.013 " 4.716.130 140.700 

. 2 3  NAM ĐINH 3.555 000 2.968.000 100 6.053.179 " 590.468 8.788.859 232.329 

24 NINLỈ HÌNH 5.474 000 3.642.100 100 2 314.537 468.004 5.554 087 402.550 

25 THẢI BINH 8.557.000 4.809.400 ĩồõ 4 600.426 485.994 9.181.876 227.950 

ĩn BAC T.BỘ VÀ DII MIÊN TRUNG 132.212.000 90.249.757 48.206ể132 15.273.219 138.223.689 998.000 1.230.200 

26 THANH HÓA 13.512.000 8.171.500 100 14.301.651 " 1.936.998 22.685.651 212.500 

27 NGHẸ AN 10.587.000 8 945 400 100 9.582 %8 2 147 342 18.0 i 6.258 512.110 

28 HẢ TÌNH 7.327.000 5.206.700 100 57719.191 T 646.000 lõ 897.341 28.550 

29 QUANG BINH 2.936.000 2.536.050 100 4.456.742 943.138 6.671.012 321.780 

30 QUANG TRI 2.296.000 1.813.400 100 3.440.576 1.531.718 5 208.266 45.710 
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SỔ 

TT 1ĨNH, THANH PHÒ 

THU NSNN 

TRÊN 

ĐIA BẢN 

(1) 

THU NSĐP ĐƯỢC 
HƯỞNG THEO PHÁN 

CAP 

TÝ LE 

ĐIÊU nẺT 

PHÀN NSĐP 

ĐƯỢC 

HƯỜNG (%) 

so BO SUNG 

CÂN ĐỎI 

TỪ NST w 

CHO 

NSDP 

BỎ SUNG CO MỤC 
TIÊU TỬNSTU' CHO 

NSĐP 

TỎNG C11I 
CẢN ĐỎI 

NGẢN SÁCH 

ĐỊA PHƯƠNG 

(bao gồm bội thu. 

bội chi NSĐH) 

BOI CHI NSĐP BỌI THUNSĐP 

A B l 2 3 4 5 6 7 8 

31 THỦ A THIÊN IIUẺ 6.452.000 5 663.000 100 1.506 730 1.629.349 7.133.500 36 230 

32 ĐA NÀNG 20.850000 12.363.709 68 847.482 12.127.399 236.310 

33 QUẢNG NAM 20.570.000 12.254.089 90 1.464.906 12.451.789 197.700 

34 QUÀNG NGÃI 11.740.000 9.658.535 88 948.279 10.029.835 371.300 

35 BÍNH ĐINH 5.645.000 4.716.950 100 3.013.820 616.753 7.814.370 83.600 

36 PHU YẼN 2.925.000 2.605.500' 100 2.904.044 659.571 5.569.244 59.700 

37 KHÁNH HÒA 17.260.000 9.123.224 72 225.722 9.123.224 

38 NINH THU AN 2.087.00Ơ 1.847.5001 100 1 458.285 470.627 3.256.275 49.510 

39 BỈNH THU AN 8.025.000 5.344 200 100 1.822.125 205.334 7.239.525 73.200 

rv TÂY NGUYÊN 16.067.000 14.346.684 23.446.477 3.888.484 37.749.071 157.000 201.090 

40 ĐÀK LÀK 4.026.000 3.648.100 100 7.346.874 1.022.004 11.027.874 32.900 

41 ĐAK NÒNG 1.503.000 1.364.600 100 3.059.715 753.235 4.328.475 95.840 

42 GIA LAI 3.356.000 2.882.669 100 5.831.170 796.755 8.837.939 124 100 

43 KON TUM 1.810.000 1.597 785 100 2.999.986 682.763 4.597.771 

44 LÂM ĐÒNG 5.372.000 4.853.530 100 4.208.732 633.727 8.957.012 Ị 05.250 

V BỎNG NAM Bộ 519.351.000 115.228.962 3.924.646 9.323.311 123.694.808 4.541.200 0 

45 TP HÒ CHI MINH 347.882.000 60.369.568 18 7.377.332 63.269.568 2.900.000 

46 ĐỒNG NAI 48.329.000 17.426.353 47 76.850 18.218.353 792.000 

47 BINH DƯƠNG 45.515.000 14.169.507 36 1.156.406 14.519.507 350.000 

48 BINH PHƯỚC 4.341.000 3 835.700 100 2.594.915 346.330 6.502.315 71.700 

49 TÀY NINH 6.603.000 5.370.550 100 1.329.731 211.499 6.780.781 80.500 

50 BA RIA - VŨNG TẢU 66.681.000 14.057.284 64 154.894 14.404284 347.000 

VI DỎNG BẢNG SÔNG cửu LONG 75.581.000 63.266.830 36.736.975 8.110.554 99.863.215 565.000 705.590 

51 LONG AN 11.355.000 9.056.335 100 266.017 309.920 9.322.352 
52 TIHN GIANG 7.045.000 6.201.100 100 1.904.237 464.034 8.197.637 92.300 

53 BEN TRE 3 159.000 2.931.400 100 3.605.852 568.420 6.595.152 57.900 
54 TRÀ VĨNH 2.880.000 2.676.500 100 3.682 602 1.264 935 6.275.452 83.650 

55 VÌNH LONG 6 105.000 4.878.500 100 1.284.965 380.895 6.163.465 
56 CẢN THƠ 11.205.000 8.617 095 91 1.090.102 8.965.795 348.700 
57 HAU GIANG 2.770.000 2 354.000 100 2.201 747 283.488 4.534.797 20.950 

58 soc TRÀNG 3.630.000 2.532.900 100 4.622.144 530.934 7.089.634 65.410 

59 AN GIANG 5.202.000 4.718.700 100 5.998.711 889.142 10.706.09! 11.320 

60 ĐỎNG THÁP 6.575.000 4.863.300 100 4.693.126 737.729 9 258 386 298.040 

61 KJÈN GIANG 8.568.000 7.885.400 100 2.968.049 733.049 10.853.449 
62 BAC LIÊU 2.850.000 2.664.200 100 2.313.097 225.444 5 043.397 66.100 

63 CA MAU 4,237.000 3 887 400 100 3.196.428 632.462 6 857.608 226.220 

Ghi chú 

( I )  T r o n g  đ ỏ  đ ã  b a o  g ô m  t ố n g  s ố  t h u  t ừ  h o ạ t  đ ộ n g  x u ấ t  n h ậ p  k h ẩ u  l ả  2 8 5  0 0 0  t ý  d ồ n g  ( c h ư a  t r ừ  c h i  h o à n  t h u ế  g i á  t r i  g i a  t á n g  1 0 5  0 0 0  l ý  đ ồ n g ) ;  t h u  c ổ  t ứ c  v à  l ợ i  n h u ậ n  s a u  t h u ê  N S T W  h ư ờ n g  1 0 0 %  l à  
53 694 tv đồng thu từ tiền bán bớt phần vốn nhà nước tại một số doanh nghiệp 60 000 lý đồng; thu phí sừ dụng đường bò thu qua đẩu phương tiện õ tô 6 150 lỳ đông; phí bào đảm hàng hài 1 430 tỳ dòng 
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